
Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng Mẩu số B 01-DN
Số 16 Hùng Vương, P6, TPST, Tỉnh Sóc Trăng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Dơn vị tính: đồng

Tài sản
Mâ
Số

Thuyết
minh 30.06.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 75,529,129,437 52,010,606,717*
I- Tiền và các khoản tương đương tiền 110 35,617,986,103 15,055,169,258
1. Tiền 111 V.01 1,814,495,555 1,111,866,256
2. Các khoản tương đương tiền 112 V.02 33,803,490,548 13,943,303,002
II- Đầu tư tài chính dài hạn 120
III-Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3,429,515,016 73,656,081
1. Phải thu ngắn hạn cùa khách hàng 131 739,118,327 739,118,327
2. Trả trước cho người bán 135 1,687,805,600
6. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.03 1,741,709,416 73,656,081
7. Dự phòng phài thu ngăn hạn khó đòi (*) 137 (73ỖJ 18,327) (739,118,327)
IV. Hàng tồn kho 140 36,481,628,318 36,881,781,378
1. Hàng tồn kho 141 V.04 36,481,628,318 36.881,781,378
V. Tài sản ngắn hạn khác 150

B-TÀ1 SẢN DÀI HẠN 200 8,250,568,039 7,793,452,233
[. Các khoản phải thu dài hạn 210 1,419,070,307 1,419,070,307
6. Phải thu dài hạn khác 216 V.03 1,419,070,307 1,419,070,307
H. Tài sản cố định 220 V.05 5,919,050,877 5,378,366,463
1. Tài sán cố định hữu hình 221 5,919,050,877 5,378,366,463

- Nguyên giá 222 13,086,634,905 12,544,087,305
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (7,167,584,028) (7,165,720,842)

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 V.06 480,000,000 480,000,000
2. Đầu tư Vcào công ty liên doanh, liên kết 252 480,000,000 480,000,000
VI. Tài sàn dài hạn khác 260 432,446,855 516,015,463
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 432,446,855 516,015,463

TÒNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 83,779,697,476 59,804,058,950

Nguồn Vốn
Mã
SỐ

Thuyết
minh

30.06.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5
c - NỌ PHẢI TRẢ 300 38,305,210,190 16,208,904,963

I. Nọ ngắn hạn 310 5,259,614,831 15,308,537,051
1. Phải trả người bán ngằn hạn 311 V.08

1,095.765,800
2. Người mua trá tiền trước ngán hạn 312 V.09 4,551,820,000 12,063,227.000 Ị



3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.10 167,014,805 103,125,633
4. Phải trà người lao động 314 - 1,565,935,592
9. Phải trà ngắn hạn khác 319 V.ll
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 540,780,026 480,483,026
II. Nọ' dài hạn 330 33,045,595,359 900,367,912
7. Phải trà dài hạn khác 337 33,045,595,359 900,367,912

D - VÓN CHỦ SỞ HŨ'U 400 45,474,487,286 43,595,153,987

1. Vốn chủ sỏ' hữu 410
45,474,487,286 43,595,153,987

1. Vốn đầu tư của chù sở hữu 411
35,430,000,000 35,430,000,000

-Cổ phiếu phổ thông được quyền biểu quyết 41 la 35,430,000,000 35,430,000,00d
8. Quỹ đầu tư phát triển 418 6,871,205,987 2,215,766,973
11, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 3,173,281,299 5,949,387,014
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

TỔNG CỘNG NGUỒN VÓN (440 = 300 + 400) 440 83,779,697,476 59,804,058,950

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 0 0 0
1. Tài sàn thuê ngoài 24 0 0
2. Vật tư hàng hóa nhận giũ' hộ 0 0
3. Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi 0 0
4.Nợ khó đòi đã xĩr lý 1,113,621,611 1,113,621,611
5. Ngoại tệ các loại khác 0 0

Nguôi lập biểu Kế toán trưỏng
Lập, Ngày 30 tháng 06 năm 2017

iám đốc
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Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng 
So 16 Hùng Vương, P6, TPST, Tỉnh ST

Mẩu sổ B 02 -  DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CẢO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính:ngàn đồng.

CHỈ TIÊU Mãi.sô
Thuyết
minh 30.06.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 8,005,990,000 16,716,780,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ (10= 01-02)
10 8,005,990,000 16,716,780,000

4. Giá vốn hàng bán 11 1,330,223,258 5,862,170,901
5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10- 11)
20 6,675,766,742 10,854,609,099

ị 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 364,948,794 732,394,910
ị 7. Chi phí tài chính 22

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 25 349,547,000 578,946,000
9. Chi phí quàn lý doanh nghiệp 26 3,446,274,297 7,497,524,502
10 Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

{30 = 20 + (21 -22) -(25 + 26)}
30 3,244,894,239 3,510,533,507

11. Thu nhập khác 31 97,059,000 2,991,635,680
12. Chi phí khác 32 1,657,135 239,656,541
13. Lọi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 95,401,865 2,751,979,139

14. Tổng lọi nhuân kế toán truức thuế (50 = 30 + 
40)

50 3,340,296,104 6,262,512,646

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuếTNDN hoãn lại

51
52

167,014,805 313,125,632

17. Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60=50-51 - 52)

60 3,173,281,299 5,949,387,014

18. Lãi co- bản trên cổ phiếu
19.Lãi suy giảm trên cỗ phiếu

Ngưòi lập biểu
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Va Vđn %*íf



Công ty TNHH M TV Lâm Nghiệp Sóc Trăng 
Số 16 Hùng Vương, P6, TPST, Tỉnh Sóc Trăng

Mẩu số B 03-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC

ngày 22/ 12/2014 cùa Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu
Mã
Số

Thuyet
minh 30.06.2017 01.01.2017

1 2 3 4
«

5
1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

ỉ . Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu 
khác

1
121,724,085,619 7,704,195,680

2. Tiền chi trà cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 2 (4,621,251,067) (3,005,107,739)
3. Tiền chi trà cho người lao động 3 (2,542,601,675) (3,096,368,757)
4. Tiền lãi vay đã trả 4
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 (306,590,347) (463,652,456)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 122,954,634 99,741,190,014
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (94,178,729,113) (110,413,796,360
L ư u  c h u y ế n  tiền  th u ầ n  từ  h o ạ t đ ộ n g  k in h  doan h 2 0

20,197,868,051 (9,533,539,618)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 .Tiền chi để mua sấm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý và các tài sàn dài hạn # 22
3. Tiền chi cho vay,mua các công cụ nợ khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay,bán các công cụ nợ # 24
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 364,948,794 732,394,910
L ư u  c h u y ể n  tiền  th u ầ n  từ  h o ạ t đ ộ n g  đầu  tư 3 0 364,948,794 732,394,910
III. Lưu chuyền tiền từ hoạt động tài chính

3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nơ gốc vay
L ư u  c h u y ể n  tiền  th u ầ n  từ  h o ạ t đ ộ n g  tà i ch ín h 40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 20,562,816,845 (8,801,144,708)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 15,055,169,258 23,856,3 13,966
Anh hường cùa thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60) 70 •
35,617,986,103 15,055,169,258


